
More Core Words BẢNG 2 · 51–100 Nói câu dài hơn · Kể chuyện · Hỏi "tại sao" M2 · Khung câu M3 · Kể chuyện M4 · Hội thoại

I need ___
con cần…

I found it!
con tìm thấy rồi

First ___, then ___
trước… rồi…

Today I ___
hôm nay con…

I think ___
con nghĩ là…

Why? Because ___
tại sao? vì…

Người và chỉ định Câu hỏi Phủ định Xã hội Hành động Mô tả Vị trí Thời gian và từ nối (mới)

🧒
me

con (sau động từ)

🎈
it

nó, cái đó

👨‍👩‍👧
we

chúng mình

👜
your

của bạn, mẹ

👦
he

anh ấy

👧
she
cô ấy

👫
they

họ

🤔
why
tại sao

🧩
how
thế nào

⏰
when

khi nào

🔀
which

cái nào

🙅
not
không

😔
sorry

xin lỗi

👌
okay
được, ổn

🔨
do
làm

👁️
see
thấy

❗
need

cần

🔎
find

tìm

😍
love

yêu

🧼
wash

rửa

😴
sleep

ngủ

🧽
clean
dọn, sạch

🍂
fall
ngã, rơi

👟
run
chạy

📖
read

đọc

🗣️
tell

kể

💬
say

nói

💭
think

nghĩ

🧠
know

biết

🎯
try

thử

🧊
cold

lạnh

🥄
some

một ít

🧺
all
tất cả

🚀
fast
nhanh

🐢
slow

chậm

👯
same
giống nhau

🌈
different

khác nhau

😄
happy

vui

😢
sad
buồn

🤷
maybe

có lẽ

🛏️
under

ở dưới

🚩
there
đằng kia

🔗
and

và

➡️
then

rồi, sau đó

🥇
first

trước tiên

⏱️
now
bây giờ

🕓
later

lát nữa

📅
today

hôm nay

🗝️
because

vì

⚖️
but
nhưng



Our Story Today Kể chuyện hôm nay · vẽ hoặc dán ảnh vào từng ô, rồi cùng con kể lại

🥇 First…

vẽ / dán ảnh

First, I

➡️ Then…

vẽ / dán ảnh

Then, I

🔗 And then…

vẽ / dán ảnh

And then,

💗 I feel…

😄
happy

😢
sad

😴
tired

😠
angry

😨
scared

khoanh tròn cảm xúc

I feel

because

Câu hỏi gợi mở cho cha mẹ (hỏi từng câu, chờ con trả lời)

What did you do today? · Who was there? · And then what happened? · How did you feel? · Why?

Cách dùng

Mỗi tối chọn một việc trong ngày. Cha mẹ kể mẫu trước bằng 3 ô, rồi con kể lại. Con
nói tiếng Việt thì cha mẹ nhắc lại bằng tiếng Anh. Ép plastic để viết, xoá dùng lại
mỗi ngày.


